Đặng Thai Mai, một hình ảnh đẹp của người trí thức cách mạng
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Trong số các học giả quê xứ Nghệ, Đặng Thai Mai là một hình ảnh rất đẹp của những người trí thức đi theo cách mạng.
Sinh trưởng trong một gia đình vốn có truyền thống chống đế quốc, Đặng Thai Mai sớm tiếp thu tư tưởng yêu nước. Năm 23 tuổi (1925), ông tạm biệt làng Lương Điền (nay thuộc xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương) vào học trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Tại đây, ông tham gia Đảng Tân Việt. Do những hoạt động yêu nước, ông bị tù một năm và năm 1930 bị bắt lại rồi bị tù ở Huế. Ra tù, ông cùng với các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phan Thanh lập ra Hội truyền bá Quốc ngữ, tiếp đó, được Đảng giới thiệu làm ứng cử viên vào Viện Dân biểu Trung kỳ.

Cuối những năm ba mươi của thế kỷ trước, Đặng Thai Mai bắt đầu xuất hiện trong làng báo, làng văn như một nhà báo, nhà văn cách mạng. Những bài ông viết trên tờ “Tin tức” (báo của Đảng hồi đó) cùng với các truyện ngắn Chú bé con, Cô Câm đã lên tiếng, Người đàn bà điên, Vận mệnh chống đối, v.v… đã tố cáo, vạch trần tội ác của bọn thực dân Pháp, góp phần thức tỉnh quần chúng đến với cách mạng. Năm 41 tuổi (1943), ông viết “Văn học khái luận”. Cuốn sách này được đánh giá là “tác phẩm đầu tiên trình bày có hệ thống những vấn đề lí luận văn học theo quan điểm của Đảng, đồng thời đã phê phán nghiêm khắc những khuynh hướng lãng mạn, suy đồi, phản động của văn học tiêu cực thời bấy giờ” (Trường Chinh). Từ năm 1943 trở đi, ông là một trong những cây bút lí luận văn học tiêu biểu của Đảng, đóng vai trò trụ cột của lí luận văn nghệ Mác-xít. Liên tục trên các số báo “Tiền phong” (nay là báo “Nhân dân”), ông đã thẳng tay vạch trần chân tướng phản động của bọn tờ-rốt-kít thể hiện trong cuốn “Tương lai văn nghệ Việt Nam” của Trương Tửu. Và trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám, cùng với Trần Huy Liệu, Nguyễn Khánh Toàn, Như Phong, Đặng Thai Mai không những đã đấu tranh quyết liệt với bọn tờ-rốt-kít Hàn Thuyên mà còn góp phần làm sáng tỏ ba phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng trong Bản đề cương văn hóa của Đảng. Rồi những bài tranh luận của ông trên tinh thần đồng chí với Tô Ngọc Vân (họa sĩ có quan điểm lãng mạn) và những bản thuyết trình về những vấn đề lý luận tại Hội nghị văn nghệ Liên khu Bốn đã góp phần quan trọng vào việc xác định lập trường văn nghệ kháng chiến và tu dưỡng chính trị của anh chị em văn nghệ sĩ trong lần “nhận đường” thứ nhất.

Trong những bài viết của mình, Đặng Thai Mai dành khá nhiều trang để nói về quê hương xứ Nghệ, trong đó hiện lên cái đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, cái đẹp oai hùng của con người xứ Nghệ với nhiều anh hùng, liệt nữ, lương thần, danh tướng đời xưa, những câu chuyện thần linh dân gian, các phong tục hát phường vải, hát ả đào, hát ví, hát giặm, hát đò đưa... Tóm lại là vẻ đẹp của phẩm chất độc đáo của xứ Nghệ (thể hiện rõ nhất trong cuốn “Văn thơ Phan Bội Châu” - Nxb Văn học - Hà Nội - 1959). Và một trong những đóng góp lớn nhất của ông cho văn học nước nhà thể hiện tập trung ở cuốn “Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20”; cuốn sách được đánh giá là “một công trình khoa học nghiêm túc, công phu, có nhiều tư liệu quý giá” (Phan Cự Đệ). Tác phẩm này đã góp phần dựng lại được bộ mặt của văn học công khai và bí mật trong nhà tù, dựng lại không khí xã hội, tâm lí con người của cả một giai đoạn lịch sử gần một phần tư thế kỉ.

Cũng cần nói thêm rằng quê hương xứ Nghệ và truyền thống gia đình đã có công lớn trong việc rèn luyện, đào tạo Đặng Thai Mai. Cụ Đặng Nguyên Cẩn - thân sinh Đặng Thai Mai - từng đậu Phó bảng - là bạn của Phan Bội Châu, và là một trong những người đầu tiên tham gia Đông kinh nghĩa thục, bị thực dân Pháp bắt giam kết án tù chung thân. Cụ Đặng Thúc Hứa - chú ruột Đặng Thai Mai - là bạn thông gia với Phan Bội Châu, từng tham gia phong trào Duy Tân rồi xuất dương. Cùng với gia đình, không khí cách mạng sôi sục ở quê hương đã góp phần đưa Đặng Thai Mai vào con đường yêu nước. Đặng Thai Mai đã tiếp tục phát huy truyền thống một gia đình cách mạng và bản thân ông là cái dấu nối đẹp đẽ giữa những nhà chí sĩ yêu nước với các chiến sĩ cộng sản. Ông đã tìm tòi, học hỏi thông qua những bức chân dung đẹp đẽ của Phan Bội Châu, của nhiều chiến sĩ cách mạng, cuối cùng ông đã tìm gặp ánh sáng của một lí tưởng hoàn mĩ trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những phong trào cách mạng đã soi sáng con đường đi của nhà trí thức Đặng Thai Mai, củng cố cho ông niềm tin mãnh liệt vào tiền đồ của dân tộc, chính vì thế mà suốt hơn nửa thế kỷ, ông đã đi thẳng một con đường dưới ngọn cờ của Đảng và trở thành một ngôi sao sáng của nền văn nghệ Việt Nam. Ông được giới trí thức, giới văn nghệ sĩ trong nước và nhiều nước trên thế giới hâm mộ. Các nhà khoa học có thể tìm thấy ở ông một tấm gương về sự kết hợp giữa nhà học giả và người chiến sĩ, giữa khoa học và cách mạng. Phẩm chất tinh anh xứ nghệ là một trong những điểm nổi bật, ngời sáng trong con người Đặng Thai Mai.
